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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1. Khái quát về dự toán
Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình	
Nguồn vốn: Nguồn thu từ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình 
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 136/QĐ-BVPS ngày 15/04/2026 của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình	 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Mua đồ vải y tế phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2026	
Tên dự toán: Mua đồ vải y tế phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2026	
Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình	
1.2. Giới thiệu về gói thầu
Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua đồ vải y tế phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2026	
Giá gói thầu:  8.552.000.000 VND 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
Phạm vi công việc: Cung cấp đồ vải y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 cho Bệnh viện Phụ sản Thái Bình	.
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Mục tiêu công việc:
Cung cấp đồ vải y tế phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2026	
3. Yêu cầu chung: 
- Các mẫu đồ vải y tế sử dụng trong bệnh viện được may theo đúng quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định tại Mục 4 Yêu cầu về kỹ thuật.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của các hàng hóa dự thầu: Nhà thầu cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với hàng hóa dự thầu.
3.1. Yêu cầu ngoại quan
Theo quy cách quy định tại Mục 4 Yêu cầu về kỹ thuật.
3.2. Yêu cầu về nguyên liệu:
- Chất liệu vải theo quy định về Yêu cầu kỹ thuật tại Mục 4 Yêu cầu về kỹ thuật.
- Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính;
- Chỉ may cùng màu với nguyên liệu chính. 
4. Yêu cầu về kỹ thuật
4.1. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật chi tiết

	
	
	

	Lô 1: Bộ đồ sạch

	1.1
	Bộ đồ sạch
	Bộ sơ sinh chất liệu 100%cotton, 4 chiều co dãn, thấm hút tốt, giữ ấm vải mềm mại dễ chịu
- Kích thước thích hợp sử dụng cho trẻ sơ sinh từ 1,5kg-4kg
Quy cách may: 
01 áo sơ sinh chất liệu cotton, kích thước: ≥26cm x32cm
01 mũ chất liệu cotton, kích thước: ≥17cm x17cm
01tã chéo chất liệu cotton cỡ to, kích thước:≥ 65cm x 75cm x 100cm
01 khăn sữa chất liệu cotton, kích thước ≥30cmx34cm
01 Khăn bông quấn bé chất lượng cotton, kích thước: ≥ 50cm x 1m
- Màu sắc xanh cho bé trai, hồng cho bé gái và in logo nhận diện thương hiệu của bệnh viện

	
	
	

	Lô 2: Săng các loại

	2.1
	Khăn tắm
	Chất liệu vải cotton
- Màu sắc: Màu trắng 
- Thành phần: 
+ Khối lượng vải (g/m2) (TCVN 8042:2009) 397(±2)
+ Mật độ vải (Sợi/10cm) (TCVN 1753:1986) 254 x170 (±2) 
+ Thay đổi kích thước sau giặt 40 độ C và làm khô (%) ((TCVN 8041:2009, ISO 6330: 2021):(-5) x (-2,5) (±0,2)
+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp) TCVN 7835 - C10:2007), 4-5. 
+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg) (TCVN 7421-1:2013): K.p.h.
+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO/TR 11827:2012): Cotton: 100%  
- Kích thước: 100 x 50cm, trọng lượng: 150gr.

	
	
	

	2.2
	Săng đẻ
	Chất liệu: vải thô trắng 
- Tiêu chuẩn vải: (62±1) % Polyeste (38±1) % Cotton; 
- Độ nhỏ sợi tách từ vải Dọc (Ne) (48±2)/2; Ngang (Ne) (49±2)/2. 
- Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 286±2; Ngang: 246±2. 
- Khối lượng tính bằng g/m2: 145±2;
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 47±2, ngang 50±2; 
- Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; 
- Độ bền màu giặt :4-5;
-  Độ bền kéo đứt (N) Dọc 758±2, ngang 647±2;
- Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 40˚C (%):  Dọc: -1,0±0,05, ngang: - 1,5±0,05; 
- Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.
- KT (80x80) cm
 Quy cách may: May xung quanh ,1 lớp, đường may 0,7cm

	
	
	

	2.3
	Màn tuyn
	Chất liệu: vải tuyn 
- Màu sắc: trắng 
+ Khối lượng vải (g/m2) (TCVN 8042:2009): 80 (±2)
+ Mật độ vải (lỗ/inch2) (TTTN/HD -7,4 -V.011:2018): 75 (±2)
+ Độ bền nổ  (kPa) ASTM D3786/D3786M-18): 876 (±2) 
+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%) ( ISO/TR 11827:2012): polyeste 100% 
- Màn hình hộp chữ nhật, không có đáy, thân và đình màn bằng vải tuyn, màn có bốn đáy góc hình tam giác, góc màn xếp gập ly 5 cm, sợi viền đình và dây treo bằng vải tuyn.
- Kích thước cơ bản: 1,2m x2m

	
	
	

	2.4
	Túi đựng dây nội soi dài
	Chất liệu: vải thô trắng 
- Tiêu chuẩn vải: (62±1)% Polyeste (38±1)% Cotton; 
- Độ nhỏ sợi tách từ vải Dọc(Ne) (48±2)/2; Ngang (Ne) (49±2)/2. 
- Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 286±2; Ngang: 246±2. 
- Khối lượng tính bằng g/m2: 145±2;
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 47±2, ngang 50±2; 
- Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; 
- Độ bền màu giặt :4-5;
-  Độ bền kéo đứt (N) Dọc 758±2, ngang 647±2;
- Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 40˚C (%):  Dọc: -1,0±0,05, ngang: - 1,5±0,05; 
- Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.
- Kích thước 18cm x 220cm, có dây buộc 1 đầu, làm theo mẫu 
- Quy cách may: May xung quanh, một đầu có dây buộc

	
	
	

	2.5
	Túi đưng dụng cụ nội soi
	Chất liệu vải kaki 
- Màu sắc: Màu trắng
- Thành phần: 
+ Khối lượng vải (g/m2) (TCVN 8042:2009): 206 (±2)
+ Mật độ vải (Sợi/10cm) (TCVN 1753:1986) 426 x 222 (±2) 
+ Thay đổi kích thước sau giặt 40oC và làm khô (%) ((TCVN 8041:2009, ISO 6330:2021): ( -1,5) x (-0,5) (±0,2)
+ Độ bền màu giặt A (1); 40°C (cấp) TCVN 7835 - C10:2007), 4-5. 
+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO/TR 11827:2012): Polyester (66±1)% Cotton(34±1)%
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 79±2, ngang 46±2; 
 Quy cách may: Túi đựng dụng cụ nội soi chia ngang 3 ngăn (theo chiều dài)
- Kích thước: (35x40) cm

	
	
	

	2.6
	Săng mổ 2 lớp
	Chất liệu: vải thô trắng 
- Tiêu chuẩn vải: (62±1) % Polyeste (38±1) % Cotton; 
- Độ nhỏ sợi tách từ vải Dọc (Ne) (48±2)/2; Ngang (Ne) (49±2)/2. 
- Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 286±2; Ngang: 246±2. 
- Khối lượng tính bằng g/m2: 145±2;
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 47±2, ngang 50±2; 
- Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; 
- Độ bền màu giặt :4-5;
-  Độ bền kéo đứt (N) Dọc 758±2, ngang 647±2;
- Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 40˚C (%):  Dọc: -1,0±0,05, ngang: - 1,5±0,05; 
- Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.
- Kích thước: (160x160) cm 
Quy cách may: May xung quanh 2 lớp , đường may 0,7cm

	
	
	

	2.7
	Săng bọc đồ vải
	Chất liệu vải kaki 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Thành phần: 
+ Khối lượng vải (g/m2) (TCVN 8042:2009): 206 (±2)
+ Mật độ vải (Sợi/10cm) (TCVN 1753:1986): 426x222 (±2) 
+ Độ bền xé rách (N) (ISO13937-1:2000) (DxN): 80 x 46(±1) 
+ Thay đổi kích thước sau giặt 40oC và làm khô (%) ((TCVN 8041:2009): ( -1,5) x (-0,5) (±0,2)
+ Độ bền màu giặt A (1); 40°C (cấp) TCVN 7835 - C10:2007):  4-5. 
+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO/TR 11827:2012, TCVN 5465-1:2009, TCVN 5465-11:2009): 
polyeste 66 (±1); cotton: 34 (±1)  
- Kích thước: (120x120) cm
Quy cách may: May xung quanh 2 lớp, đường may 0,7cm

	
	
	

	2.8
	Săng đón bé
	Chất liệu: vải thô trắng 
- Tiêu chuẩn vải: (62±1) % Polyeste (38±1) % Cotton; 
- Độ nhỏ sợi tách từ vải Dọc (Ne) (48±2)/2; Ngang (Ne) (49±2)/2. 
- Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 286±2; Ngang: 246±2. 
- Khối lượng tính bằng g/m2: 145±2;
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 47±2, ngang 50±2; 
- Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; 
- Độ bền màu giặt :4-5;
-  Độ bền kéo đứt (N) Dọc 758±2, ngang 647±2;
- Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 40˚C (%):  Dọc: -1,0±0,05, ngang: - 1,5±0,05; 
- Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.
- Kích thước: (90x110) cm
Quy cách may: May xung quanh, đường may 0,7cm

	
	
	

	2.9
	Săng tuỷ sống
	Chất liệu: vải thô trắng 
- Tiêu chuẩn vải: (62±1) % Polyeste (38±1) % Cotton; 
- Độ nhỏ sợi tách từ vải Dọc (Ne) (48±2)/2; Ngang (Ne) (49±2)/2. 
- Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 286±2; Ngang: 246±2. 
- Khối lượng tính bằng g/m2: 145±2;
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 47±2, ngang 50±2; 
- Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; 
- Độ bền màu giặt :4-5;
-  Độ bền kéo đứt (N) Dọc 758±2, ngang 647±2;
- Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 40˚C (%):  Dọc: -1,0±0,05, ngang: - 1,5±0,05; 
- Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.
- Săng tuỷ sống Kích thước: (90x110) cm, có lỗ ở giữa Kích thước (10x10) cm 
Quy cách may: May xung quanh, có lỗ, đường may 0,7cm

	
	
	

	2.10
	Săng đơn
	Chất liệu vải kaki 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Thành phần: 
+ Khối lượng vải (g/m2) (TCVN 8042:2009): 206 (±2)
+ Mật độ vải (Sợi/10cm) (TCVN 1753:1986): 426x222 (±2) 
+ Độ bền xé rách (N) (ISO13937-1:2000) (DxN): 80 x 46(±1) 
+ Thay đổi kích thước sau giặt 40oC và làm khô (%) ((TCVN 8041:2009): ( -1,5) x (-0,5) (±0,2)
+ Độ bền màu giặt A (1); 40°C (cấp) TCVN 7835 - C10:2007):  4-5. 
+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO/TR 11827:2012, TCVN 5465-1:2009, TCVN 5465-11:2009): 
polyeste 66 (±1); cotton: 34 (±1) 
- Kích thước: (90x110) cm 
Quy cách may: May xung quanh, 1 lớp đường may 0,7cm

	
	
	

	2.11
	Tấm vải gói đồ
	Vải kaki trắng 2 lớp có nẹp chéo
- Kích thước: (120x120) cm
- Thành phần: 
+ Khối lượng vải (g/m2) (TCVN 8042:2009): 206 (±2)
+ Mật độ vải (Sợi/10cm) (TCVN 1753:1986) 426 x 222 (±2) 
+ Thay đổi kích thước sau giặt 40oC và làm khô (%) ((TCVN 8041:2009, ISO 6330:2021): ( -1,5) x (-0,5) (±0,2)
+ Độ bền màu giặt A (1); 40°C (cấp) TCVN 7835 - C10:2007), 4-5. 
+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO/TR 11827:2012): Polyester (66±1)% Cotton(34±1)%
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 79±2, ngang 46±2;

	2.12
	Vỏ gối
	Chất liệu vải cotton
- Màu sắc: Màu trắng 
- Thành phần: 
+ Khối lượng vải (g/m2) (TCVN 8042:2009) 200 (±2)
+ Mật độ vải (Sợi/10cm) (TCVN 1753:1986) 448x208 ( ±2) 
+ Sự thay đổi kích thước sau giặt 40oC và làm khô ( %) (TCVN 8041:2009):( -7) x (-1,5) (±0,2)
+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp) TCVN 7835 - C10:2007): 4-5. 
+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 11827:2012):  cotton: 100% 
- Kích thước: (0,63x0,45) m
Quy cách may: May xung quanh, đường may 0,7cm

	2.13
	Vỏ chăn
	Chất liệu: vải thô trắng 
- Tiêu chuẩn vải: (62±1) % Polyeste (38±1) % Cotton; 
- Độ nhỏ sợi tách từ vải Dọc (Ne) (48±2)/2; Ngang (Ne) (49±2)/2. 
- Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 286±2; Ngang: 246±2. 
- Khối lượng tính bằng g/m2: 145±2  ;
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 47±2, ngang 50±2; 
- Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; 
- Độ bền màu giặt :4-5;
-  Độ bền kéo đứt (N) Dọc 758±2, ngang 647±2 ;
- Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 40˚C(%):  Dọc: -1,0±0,05, ngang: - 1,5±0,05; 
- Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.
- Kích thước: (1,8x2) m
Quy cách may: May xung quanh, đường may 0,7cm, của chăn có đính cúc

	Lô 3: Quần áo phẫu thuật

	3.1
	Áo mổ
	Chất liệu vải kaki 
- Màu sắc: Màu xanh 
- Thành phần: 
+ Khối lượng vải (g/m2) (TCVN 8042:2009): 225 (±2)
+ Mật độ vải (Sợi/10cm) (TCVN 1753:1986) 480 x 224 (±2) 
+ Độ bền xé rách (N) (ISO13937-1:2000) (DxN) 72 x 45 (±1) 
+Thay đổi kích thước sau giặt 40oC và làm khô (%) ((TCVN 8041:2009) :( -0,5) x (-0,5) (±0,2)
+ Độ bền màu giặt A (1); 40°C (cấp) TCVN 7835 - C10:2007), 4-5. 
+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO/TR 11827:2012, TCVN 5465-1:2009, TCVN 5465: -11:2009): 
polyeste 65 (±1); cotton: 35 (±1)  
 Quy cách may: Áo choàng mổ liền khẩu trang có chun mút cổ tay và có dây buộc ngang eo vòng sau lưng 
- Dùng cho phẫu thuật viên có 
+ Chiều cao: (155-180) cm
+ Cân nặng: (55-80) kg

	3.2
	Quần áo xanh phẫu thuật số 1
	Chất liệu vải: KaTe
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt
- Tiêu chuẩn vải: (65±1) % Polyeste (35±1) % Cotton; 
- Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 288±2; Ngang: 222±2. 
- Khối lượng tính bằng g/m2: 158±2;
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 51±2, ngang 40±2; 
- Độ bền màu giặt :4-5;
- Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 40˚C (%):  Dọc: -1,0±0,05, ngang: - 1,0±0,05; 
- Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.
 Quy cách may: Áo cổ tim chui đầu, phía trước có 2 túi, quần chun. 
Dùng cho phẫu thuật viên có:
+ Chiều cao: (155-160) cm
+ Cân nặng: (50-55) kg

	
	
	

	3.3
	Quần áo xanh phẫu thuật số 2
	Chất liệu vải: KaTe 
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt
- Tiêu chuẩn vải: (65±1) % Polyeste (35±1) % Cotton; 
- Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 288±2; Ngang: 222±2. 
- Khối lượng tính bằng g/m2: 158±2;
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 51±2, ngang 40±2; 
- Độ bền màu giặt :4-5;
- Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 40˚C (%):  Dọc: -1,0±0,05, ngang: - 1,0±0,05; 
- Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.
 Quy cách may: Áo cổ tim chui đầu, phía trước có 2 túi, quần chun.
Dùng cho phẫu thuật viên có:
+ Chiều cao: (160-170) cm
+ Cân nặng: (55-65) kg

	
	
	

	3.4
	Quần áo xanh phẫu thuật số 3
	Chất liệu vải: KaTe
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt
- Tiêu chuẩn vải: (65±1) % Polyeste (35±1) % Cotton; 
- Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 288±2; Ngang: 222±2. 
- Khối lượng tính bằng g/m2: 158±2;
-  Độ bền xé rách:(N): Dọc 51±2, ngang 40±2; 
- Độ bền màu giặt :4-5;
- Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 40˚C (%):  Dọc: -1,0±0,05, ngang: - 1,0±0,05; 
- Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.
 Quy cách may: Áo cổ tim chui đầu, phía trước có 2 túi, quần chun.
Dùng cho phẫu thuật viên có:
+ Chiều cao: (170-180) cm
+ Cân nặng: (65-80) kg

	
	
	

	3.5
	Bộ quần áo điều dưỡng
	Chất liệu vải cotton chun lạnh 
- Thành phần: 
+ Khối lượng vải (g/m2) (TCVN 8042:2009): 256 (±2)
+ Mật độ vải (Sợi/10cm) (TCVN 1753:1986): 494  x 384 (±2) 
+ Độ bền xé rách (N) ASTM D5587-15(2019)) (DxN) 119 x 210 (±1) 
+ Thay đổi kích thước sau giặt 40oC và làm khô ( %) ((TCVN 8041:2009, ISO  6330:2021): ( -0,5) x (0) (±0,2)
+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp) TCVN 7835 - C10:2007): 4-5. 
+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%) ( ISO/TR 11827:2012, TCVN 5465-1:2009, TCVN 5465-2:2009, TCVN 5465-11:2009, TCVN 5465-12:2009): polyeste 80 (±1) ; visco: 15 (±1);spandex: 5 (±1)    
Quy cách may: Kiểu dáng: Cổ chữ V cách điệu, form suông mặc thoải mái, thoáng mát, có chiết eo nhẹ cho nữ
- Tiện ích: Áo có 1 túi ở ngực trái, 2 túi bên hông. quần lưng thun co giãn có dây rút, có 2 túi bên đùi
- Đối tượng: Phù hợp cho hộ sinh, điều dưỡng
- Màu sắc, logo in theo mẫu của Bệnh viện

	
	
	



Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết của sản phẩm khi cắt phải đảm bảo ngang canh thẳng sợi;
Yêu cầu về các đường may
- Các mũi chỉ đều đặn, không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột chỉ;
- Các đường may phải đảm bảo mật độ từ 5 đến 6 mũi chỉ/1 cm. Đầu và cuối các đường may phải lại mũi chỉ 3 lần, dài 1 cm chồng khít lên nhau, cắt sạch chỉ thừa, đường may không sùi chỉ, dăn dúm;
Yêu cầu về thùa khuyết, đính cúc
- Khuyết thùa phải đều, sát chỉ không nhăn dúm, tuột chân, chắc chắn không sổ tuột;
- Khuyết đặt bên phải nẹp áo. Khuyết được thùa dọc nẹp, khuyết rộng 1,6 cm;
- Vị trí cúc đính đối xứng với khuyết thùa, tối thiểu có 12 chỉ qua 2 lỗ nút chắc chắn, không sổ tuột, không làm nhăn mặt vải, cắt sạch các đầu chỉ thừa.
4.2. Yêu cầu khác:
Đối với nhà sản xuất:
· Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong lĩnh vực may mặc ISO 45001:2018 còn hiệu lực tối thiểu đến ngày đóng thầu.
· Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT của Bộ Công thương ban hành theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 do tổ chức chứng nhận hợp pháp còn hiệu lực tối thiểu đến ngày đóng thầu kèm theo Quyết định thể hiện phạm vi chứng nhận có sản phẩm là danh mục hàng hóa theo yêu cầu và đáp ứng tỷ lệ thành phần vải theo yêu cầu của E-HSMT.
Kiểm tra nguyên liệu
- Cung cấp bản sao có chứng thực có Phiếu Kiểm Nghiệm Chất Lượng Vải (Test Report) hoặc tài liệu về kết quả kiểm tra, thí nghiệm nguyên liệu vải hoặc tài liệu đương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp để sản xuất hàng hoá đối với các danh mục được yêu cầu tại ChươngV. Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.
- Cung cấp Catalogue có đầy đủ hình ảnh đúng màu sắc của tất cả hàng hóa thể hiện đầy đủ quy cách, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng quy định về yêu cầu kỹ thuật trang phục nhân viên y tế.
- Đơn vị cung cấp nộp 01 mẫu vải/chủng loại và bản công chứng tài liệu kiểm nghiệm hoặc thử nghiệm do đơn vị có chức năng kiểm nghiệm được nhà nước cấp phép đính kèm theo danh mục hàng hóa với kích thước chiều dài ≥ 1m, chiều rộng đủ khổ vải và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về thành phần và yêu cầu vải may. Mẫu vải được nộp trong vòng 05 ngày kể từ ngày đóng thầu và lưu tại đơn vị làm cơ sở đối chiếu trong suốt quá trình bàn giao hàng hóa khi đơn vị cung cấp trúng thầu.
- Cam kết cung cấp bản gốc Phiếu kết quả kiểm nghiệm vải (có dán mẫu vải) của cơ quan, tổ chức có chức năng thí nghiệm để đối chiếu khi có yêu cầu.
Kiểm tra sản phẩm
- Tỷ lệ kiểm tra: Kiểm tra theo xác suất cho từng lô hàng, lấy mẫu ngẫu nhiên từ 5% đến 10% số lượng sản phẩm trong lô hàng kiểm tra.
- Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường phải đạt yêu cầu theo quy định tại Yêu cầu về ngoại quan.
- Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật: Trải sản phẩm trên bàn phẳng, đo kích thước sản phẩm theo chiều dài, chiều rộng bằng thước dây, đo kích thước đường kính cúc bằng thước cặp. Kết quả kiểm tra phải đạt yêu cầu theo quy định tại “Yêu cầu về kỹ thuật”.
Yêu cầu vận chuyển, bảo quản
- Vận chuyển: Sản phẩm được vận chuyển bằng phương tiện vận tải thông dụng và được che đậy cẩn thận tránh mưa, nắng.
- Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, tránh mưa, nắng, không để chung với các loại hóa chất, xăng dầu
5. Chế tài xử phạt đối với các vi phạm
Các sản phẩm đồ vải sau sản xuất kiểm tra phải đạt các yêu cầu theo quy định tại Tiêu chuẩn này. Trường hợp kiểm tra không đạt yêu cầu theo quy định tại Tiêu chuẩn này phải tiến hành kiểm tra lại với số lượng mẫu gấp đôi cũng lấy từ chính lô sản phẩm đó. Trường hợp kiểm tra lại vẫn không đạt yêu cầu thì không được đưa vào sử dụng và xử lý vi phạm theo nội dung chế tài.
Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu nhà thầu vi phạm các nghĩa vụ, tiêu chuẩn được quy định tại mục II, Bệnh viện sẽ lập biên bản và áp dụng chế tài với nhà thầu theo thỏa thuận tương ứng được 02 bên thống nhất như sau:
	STT
	Hành vi vi phạm
	Chế tài xử phạt

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	1
	Chất liệu vải không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục.
	Yêu cầu khắc phục sai sót và phạt 10% hợp đồng.
	Chấm dứt hợp đồng.

	2
	Cúc, chỉ may không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục.
	Yêu cầu khắc phục sai sót và phạt 10% hợp đồng.
	Chấm dứt hợp đồng.

	3
	Màu sắc đồ vải sai khác, không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục
	Yêu cầu khắc phục sai sót và phạt 10% hợp đồng
	Chấm dứt hợp đồng.

	4
	Kích thước, size số không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục
	Yêu cầu khắc phục sai sót và phạt 10% hợp đồng
	Chấm dứt hợp đồng.

	5
	Mẫu mã từng loại đồ vải không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục
	Yêu cầu khắc phục sai sót và phạt 10% hợp đồng
	Chấm dứt hợp đồng.

	6
	Đồ vải không có logo bệnh viện hoặc Logo không đúng kích thước, không đúng thông số kỹ thuật.
	Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục
	Yêu cầu khắc phục sai sót và phạt 10% hợp đồng
	Chấm dứt hợp đồng.

	7
	Chất lượng đường may lỗi, bục, rách, không đảm bảo.
	Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục
	Yêu cầu khắc phục sai sót và phạt 10% hợp đồng
	Chấm dứt hợp đồng.

	8
	Thùa khuyết, đính cúc không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục.
	Yêu cầu khắc phục sai sót và phạt 10% hợp đồng.
	Chấm dứt hợp đồng.

	9
	Nhà thầu không cung cấp đủ số lượng đồ vải đúng thời gian bên chủ đầu tư yêu cầu.
	Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục
	Yêu cầu khắc phục sai sót và phạt 10% hợp đồng
	Chấm dứt hợp đồng.


Việc chứng minh vi phạm được xác định theo các bằng chứng hiển nhiên hoặc bằng văn bản thỏa thuận của các bên hoặc bằng kết luận của cơ quan có thẩm quyền.          
Bên A tổ chức kiểm tra chất liệu, kích thước, mẫu mã, màu sắc, size số khi bên B bàn giao. Nếu Bên A kiểm tra và thấy không đạt yêu cầu, thì lập tức lập biên bản (có xác nhận của hai bên) và tiến hành hình thức xử phạt như trên. Việc chứng minh vi phạm được xác định theo các bằng chứng hiển nhiên hoặc bằng văn bản thỏa thuận của các bên hoặc bằng kết luận của cơ quan có thẩm quyền.          
Khi bên A chấm dứt hợp đồng do lỗi của bên B thì hợp đồng được đánh giá là không hoàn thành và bên A sẽ không phải chịu bất cứ hình thức bồi thường nào.
Những quy định cụ thể giữa hai bên sẽ được thống nhất trong hợp đồng. Các vi phạm sẽ được lập biên bản và được chứng minh gồm bằng chứng kèm theo.
6. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
7. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Quy định về việc kiểm tra sản phẩm: Chủ đầu tư sẽ cử đại diện kiểm tra quá trình thực hiện dịch vụ và phối hợp với đại diện của nhà thầu để xử lý những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, đối với những vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng, nhà thầu phải xin ý kiến và được sự đồng ý của đại diện chủ đầu tư (có bằng chứng về việc đồng ý của đại diện chủ đầu tư) mới được thực hiện. Trường hợp nhà thầu tự thực hiện mà chưa xin ý kiến của đại diện chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và Chủ đầu tư về các kết quả thực hiện dịch vụ của mình và thanh toán chi phí phát sinh (nếu có) cho việc thực hiện đó. 
Quy định về nghiệm thu sản phẩm: việc nghiệm thu dịch vụ được đại diện của Chủ dầu tư phối hợp với đại diện (được phân công) của Nhà thầu thực hiện ngay sau khi kết thúc mỗi dịch vụ do Nhà thầu cung cấp căn cứ vào các điều khoản mà hai bên đã ký kết phù hợp với E–HSMT, E–HSDT và các quy định của Pháp luật tại thời điểm cung cấp dịch vụ. Việc nghiệm thu tổng thể được thực hiện bằng văn bản sau khi toàn bộ dịch vụ đã hoàn thành và nghiệm thu. Chủ đầu tư chỉ đồng ý ký biên bản nghiệm thu tổng thể khi dịch vụ do Nhà thầu thực hiện đáp ứng toàn bộ các điều khoản hợp đồng đã ký giữa hai bên, phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư tại E–HSMT và cam kết của nhà thầu tại E-HSDT. Nếu có bất kỳ một nội dung công việc do Nhà thầu thực hiện không đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ từ chối ký Biên bản nghiệm thu tổng thể, mọi chi phí phát sinh do việc thực hiện dịch vụ và tổ chức nghiệm thu do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán.


Mẫu số 21A (File excel đính kèm)
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

	TT
	Tên nhà thầu
	Tên nhà thầu liên danh
(nếu có)
	Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia
	Số đăng ký kinh doanh
	Mã số thuế
	Tài khoản ngân hàng
	Tại ngân hàng
	Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu
	Họ và tên người đại diện hợp pháp
	Chức vụ
	Số điện thoại của người đại diện hợp pháp
	Số điện thoại liên hệ trong quá trình đấu thầu
	Email liên hệ quá trình đấu thầu
	Số điện thoại đặt hàng
	Email đặt hàng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 

	...
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Ghi chú:  Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.


Mẫu số 21B (File Excel và scan đính kèm)
BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN
Tên nhà thầu:                  [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
Thông tin tổng hợp giá trị các hợp đồng tương tự:
	STT
	Tên và số ký hiệu hợp đồng
	Số Quyết định trúng thầu
	Ngày ký hợp đồng
	Ngày hoàn thành
	Tên dự án
	Tên chủ đầu tư
	Mã HS của hàng hóa theo hợp đồng
	Tên hàng hóa cung cấp theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng
	STT của hàng hóa theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng
	Giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Ghi chú: 
- Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6): Nhà thầu cần điền thông tin chung theo Hợp đồng;
- Cột (7), (8), (9), (10): Nhà thầu cần điền thông tin mỗi hàng hóa cung cấp mã HS vào mỗi hàng tương ứng theo các Hợp đồng;
- Cột (11): Nhà thầu cần điền giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng (Giá trị thực hiện trong biên bản nghiệm thu hoặc giá trị trong biên bản thanh lý hợp đồng, kèm theo phụ lục danh mục hàng hóa chi tiết).
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BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty:……………………………………………………………...............
Số đăng ký kinh doanh………………………………………………………
Công ty chúng tôi tham dự gói thầu: Gói thầu số 01: Mua đồ vải y tế phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2026	. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung cấp dịch vụ (nếu trúng thầu) cho chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
	I. Về E-Hồ sơ dự thầu: 
Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.
Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Thông tin ghi trong file đính kèm E-HSDT của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong các biểu mẫu webform của nhà thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.
Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL.
Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.
Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.
II. Về kết quả thực hiện hợp đồng:
Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần trở lên bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:
+ Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
+ Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

III. Về cung cấp dịch vụ:
1. Cam kết cung cấp hàng hoá đúng tiến độ cho gói thầu. 
2. Cam kết thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng
3. Cam kết đáp ứng các yêu cầu chung được quy định tại Mục 3 của Chương V E-HSMT.
4. Cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Mục 4 của Chương V E-HSMT.
5. Cam kết thực hiện đúng chế tài xử phạt đối với các vi phạm được quy định tại Mục 5 của Chương V E-HSMT.
6. Cam kết thực hiện đúng yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT. Nếu trong thời gian thực hiện hợp đồng mà nhà thầu vi phạm sẽ lập biên bản ghi nhận sự việc và làm cơ sở đánh giá cho các năm mở thầu tiếp theo.
	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
Người cam kết
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]




